Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	I. Tiêu chuẩn đánh giá về xây lắp

	1. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Đối với các vật tư, vật liệu chính gồm: vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, xi măng, sắt thép), sơn ngoài trời, sơn trong nhà, gạch lát, dung dịch chống thấm, Đá granite tự nhiên, vật tư điện, vật tư nước, cửa. Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu sau: 
+ Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ điều kiện cung cấp vật liệu cho gói thầu.
+ Có bảng kê khai chi tiết về chủng loại, hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Đối với các vật tư vật liệu chính gồm: Đầu báo khói, Còi báo cháy, đèn báo cháy, đèn chỉ dẫn, đèn chiếu sáng sự cố, dây tín hiệu, ống nhựa và phụ kiện, cáp các loại, ống chữa cháy và phụ kiện: Có bảng kê khai chi tiết về chủng loại, hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
	Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công (bao gồm cả công tác cung cấp và lắp đặt hàng hóa)
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường và thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với biện pháp, tiến độ thi công, hiện trạng công trình bao gồm: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước…
- Có bản vẽ mô tả biện pháp thi công đầy đủ, khả thi đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp kỹ thuật công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 
- Có sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý nhân sự thi công trên công trường, thuyết minh sơ đồ và ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên.
- Có cam kết thi công công trình tuân thủ theo thiết kế đã được phê duyệt.
	[bookmark: _Toc218609649]Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	[bookmark: _Toc218609650]Không đạt

	3. Biện pháp đảm bảo chất lượng (bao gồm cả công tác cung cấp và lắp đặt hàng hóa)
	Biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gồm các yêu cầu sau:
- Có quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình.
- Có biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
- Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.
- Có biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình sửa chữa hư hỏng.
	Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	Không đạt

	4. An toàn lao động
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Nhà thầu cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Thuyết minh rõ ràng các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác thi công xây dựng (cả trong quá trình lắp đặt thiết bị) gồm các nội dung sau:
+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công
+ An toàn giao thông ra vào công trường
+ Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị
+ Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề
+ Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh
+ An toàn cho cư dân xung quanh công trường
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra thường xuyên công tác ATLĐ
	[bookmark: _Toc218609651]Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	[bookmark: _Toc218609652]Không đạt

	5. Phòng cháy chữa cháy
	Nhà thầu có thuyết minh biện pháp và cam kết đảm bảo tuyệt đối công tác phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. 
	[bookmark: _Toc218609653]Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung nêu trên
	[bookmark: _Toc218609654]Không đạt

	6. Vệ sinh môi trường
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp quản lý môi trường hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gồm các nội dung sau:
+ Tiếng ồn
+ Bụi, khói
+ Kiểm soát nước thải các loại
+ Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất
+ Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường
- Cam kết có vị trí đổ thải hợp pháp, đúng nơi quy định và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
	Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	Không đạt

	[bookmark: _Toc218609655]II. Tiêu chuẩn đánh giá về hàng hoá, thiết bị

	1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị 
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Cam kết hàng hóa, thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp có yêu cầu khác nêu trong E-HSMT này).
- Nhà thầu có Bảng chào kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, model (hoặc ký mã hiệu nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật. 
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa được chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, có đầy đủ tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue hàng hóa do nhà sản xuất công bố để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT. Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch tiếng Việt kèm theo.
	Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt

	2. Khả năng thích ứng về địa lý và tác động đối với môi trường
	

	a. Khả năng thích ứng về địa lý.
	Nhà thầu có cam kết và chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Đạt

	
	Trường hợp hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý, nhà thầu có đề xuất biện pháp giải quyết. Các biện pháp giải quyết phải đảm bảo hàng hóa hoạt động ổn định, không làm phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng.
	Chấp nhận được

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	b. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết
	Nhà thầu có cam kết và chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được cung cấp hoàn toàn không có tác động đối với môi trường
	Đạt

	
	Trường hợp hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu có đề xuất biện pháp giải quyết. Các biện pháp giải quyết phải đảm bảo hàng hóa hoạt động ổn định, không làm phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng.
	Chấp nhận được

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	[bookmark: _Toc218609656]III. Bảo hành, bảo trì

	1. Yêu cầu về bảo hành
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Nhà thầu có cam kết bảo hành cho toàn bộ gói thầu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành bàn giao gói thầu đưa vào sử dụng (trừ các trường hợp có yêu cầu thời gian bảo hành riêng được nêu trong E-HSMT này).
- Có cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa gặp sự cố mà trong vòng 20 ngày không khắc phục được phải đổi hàng hóa mới (Đối với hàng hoá cung cấp cho gói thầu).
- Có thuyết minh kế hoạch bảo hành, bảo trì phù hợp với gói thầu và ghi rõ địa chỉ bảo hành, phương thức liên hệ trong thời gian bảo hành.
- Có đề xuất và cam kết đáp ứng phương thức bảo hành theo quy định tại Chương V của E-HSMT
	[bookmark: _Toc218609657]Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên.
	[bookmark: _Toc218609658]Không đạt

	2. Yêu cầu về bảo trì
	Nhà thầu có cam kết bảo trì miễn phí cho toàn bộ công trình tối thiểu 02 lần trong thời gian bảo hành.
	[bookmark: _Toc218609659]Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	[bookmark: _Toc218609660]Không đạt

	[bookmark: _Toc218609661]IV. Tiến độ thực hiện gói thầu

	Tiến độ thực hiện gói thầu
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Tổng tiến độ thực hiện gói thầu không vượt quá 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Có Bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu; biểu đồ huy động nhân sự; biểu đồ huy động thiết bị, vật tư vật liệu chính hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực … khi tiến độ thi công bị chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ.
	[bookmark: _Toc218609662]Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên
	[bookmark: _Toc218609663]Không đạt

	[bookmark: _Toc218609664]V. Uy tín của nhà thầu

	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
 (Tiêu chí này được đánh giá trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu và dựa trên thông tin công bố tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  (https://muasamcong.gov.vn/)   và các nguồn thông tin khác tính đến thời điểm đóng thầu.)
	Không nhiều hơn 2 trường hợp bị xử lý vi phạm
	[bookmark: _Toc218609665]Đạt

	
	Có > 2 trường hợp bị xử lý vi phạm (trừ các trường hợp nhà thầu bị xử lý chấm dứt hợp đồng mà nguyên nhân được xác định lỗi khách quan, bất khả kháng gây ra).
	[bookmark: _Toc218609666]Không đạt

	VI. Các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo chuyển giao công nghệ

	Các yếu tố về điều kiện thương mại
	Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:
- Có đề xuất điều kiện thương mại rõ ràng và phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: đề xuất cụ thể về tạm ứng, đề xuất cụ thể về thanh toán (số lần thanh toán, tiến độ thanh toán,….).
- Điều kiện tham gia gói thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/05/2025 của Quốc hội: Có tài liệu chứng minh Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. trường hợp Nhà thầu là Hộ kinh doanh thì không áp dụng tiêu chí đánh giá này), trong đó:
+ Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng trong năm 2024 (hoặc năm 2025 nếu thời điểm đóng thầu sau ngày 31/03/2026) chia cho 12 tháng. Tài liệu chứng minh là chứng từ nộp bảo hiểm xã hội hoặc văn bản có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
+ Xác định tổng nguồn vốn và tổng doanh thu được căn cứ vào Báo cáo tài chính của năm 2024 và áp dụng theo Điều 8, Điều 9 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính Phủ.
	Đạt

	
	Không đáp ứng toàn bộ hoặc một trong các các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt
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	Nhà thầu được kết luận là Đạt khi tất cả các tiêu chí đánh giá nêu trên đều Đạt hoặc Chấp nhận được



Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không được phép

